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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


      Tuyên Quang, ngày        tháng      năm 2024



TỜ TRÌNH
Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi 

thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


                   Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang.
Thực hiện Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ Y tế quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, như sau:
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

1. Căn cứ pháp lý

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
- Luật Giá ngày 20 ngày 6 tháng 2012;
- Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023;

- Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;
-  Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;
- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng  6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;


- Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ Y tế quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.
2. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

Hiện nay giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Tuyên Quang quản lý, được thực hiện theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang (được xây dựng theo quy định tại Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp; Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ Y tế và trên cơ sở áp dụng theo mức lương cơ sở 1,490 triệu đồng).

Đối với giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 về quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp, có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 17/11/2023.
Ngày 17 tháng 11 năm 2023, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 21/2023/TT-BYT quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng (Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, đồng thời thay thế Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 và Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế). Theo đó:

- Tại khoản 2, Điều 4 Thông tư có quy định: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức giá cụ thể đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc địa phương quản lý và quyết định mức giá cụ thể hoặc thực hiện áp giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với một số trường hợp theo nguyên tắc sau:...”.

- Tại điểm b, khoản 3 Điều 8 Thông tư có quy định về trách nhiệm của Sở Y tế: “Chủ trì, thống nhất với Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thanh toán Bảo hiểm y tế nhưng không phải là đối tượng khám chữa bệnh theo yêu cầu và thời điểm thực hiện đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương.”
Do đó, để đảm bảo tính kịp thời và thống nhất trong thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang quản lý, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, thay thế số 17/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh là cần thiết và đúng quy định của pháp luật.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM  XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích

- Xây dựng Nghị quyết nhằm bảo đảm việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Tuyên Quang quản lý; quy định cụ thể và công khai giá để áp dụng tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Tuyên Quang quản lý.

- Tạo sự bình đẳng, không phân biệt về mức giá thu dịch vụ giữa khám bệnh, chữa bệnh của người không có thẻ bảo hiểm y tế và người có thẻ bảo hiểm y tế trong cùng một sơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết
- Bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật.

- Phù hợp quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ Y tế.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Bộ Y tế ban hành Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ Y tế quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp. 
Căn cứ Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 4/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
của Hội đồng nhân dân tỉnh giai đoạn 2023-2026 có giao Sở Y tế xây dựng dự
thảo Nghị quyết Ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm
vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của
Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thay thế Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019.
Sở Y tế đã có Công văn số.../SYT-KHTC ngày .../3/2024 gửi các cơ quan có liên quan về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết và đăng tải dự thảo Nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Tuyên Quang để lấy ý kiến nhân dân; tổng hợp ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân và nhân dân; hoàn thiện và đề nghị Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ đề nghị ban hành Nghị quyết để trình Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Bố cục dự thảo Nghị quyết gồm 04 Điều
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Điều 2. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
Điều 3. Tổ chức thực hiện.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
2. Nội dung cơ bản Nghị quyết
2.1. Phạm vi điều chỉnh: 

Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Tuyên Quang quản lý.
2.2. Đối tượng áp dụng:

a) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Tuyên Quang quản lý.

b) Người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tế.

c) Người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế nhưng đi khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế.

d) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

2.3. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bao gồm:

2.3.1. Giá dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết;

2.3.2. Giá dịch vụ ngày giường bệnh quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết;

2.3.3. Giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết.

2.4. Các nội dung khác không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ Y tế quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp và áp dụng mức giá theo quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị quyết này.

3. Nguyên tắc quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và đề xuất mức giá:
3.1. Nguyên tắc quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh;

- Không vượt quá mức tối đa khung giá của các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ Y tế.
- Tạo sự bình đẳng, không phân biệt về mức giá thu dịch vụ giữa khám bệnh, chữa bệnh của người không có thẻ bảo hiểm y tế và người có thẻ bảo hiểm y tế trong cùng một sơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
- Các nội dung liên quan đối với trường hợp cụ thể được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.
3.2. Đề xuất mức giá
Đề xuất áp dụng mức giá tối thiểu của khung giá quy định tại Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế, để thống nhất với giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp có hiệu lực thực hiện kể từ ngày... tháng...năm 2023.
 (Có biểu giá dịch vụ chi tiết tại Phụ lục I, II, III gửi kèm)
4. Đề xuất thời gian thực hiện Nghị quyết:
Thời gian thực hiện kể từ khi Nghị quyết có hiệu lực và thay thế Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu trong Nghị quyết này được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì thực hiện theo văn bản được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung. 

V. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

2. Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ Y tế;
4. Công văn cho ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp; 

5. Báo cáo tổng hợp, tiếp thu giải trình ý kiến góp ý của Sở Y tế.
Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Tuyên Quang quản lý, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

	Nơi nhận:

- Như kính gửi (trình); 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên UBND tỉnh; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Lưu: VT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH


               Nguyễn Văn Sơn
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